
SỞ XÂY DỰNG BẮC NINH 

HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH 

CẤP CHỨNG CHỈ HNMGBĐS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-HĐT Bắc Ninh, ngày       tháng 01 năm 2026 

 

 

   THÔNG BÁO 

Tổ chức thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025   

 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-SXD ngày 21/11/2025 của Sở Xây dựng về 

việc thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐT ngày 05/01/2026 của Chủ tịch Hội 

đồng thi về việc phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025; 

Hội đồng thi thông báo việc tổ chức thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025 như sau: 

1. Đối tượng thi lại: 

Các thí sinh (có kết quả thi không đạt, vắng thi có lý do chính đáng) trong 

kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh năm 2025 (tổ chức ngày 27 tháng 12 năm 2025) và đã có đơn đăng ký 

tham gia thi lại theo đúng quy định. 

(Có phụ lục danh sách 41 thí sinh được tham gia thi lại kèm theo). 

2. Địa điểm thi: Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, số 202, 

đường Trần Nguyên Hãn, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

3. Thời gian thi: Bắt đầu từ 13h30 phút ngày 24/01/2026 (Thứ 7). Cụ thể: 

- 13h00: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi để nhận phòng thi, số báo danh; 

- 13h20: Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi và nghe phổ biến quy chế của 

kỳ thi; 

- Từ 13h30-17h30: Thi 2 phần (kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn). 

4. Nội dung thi: 

- Đối với các thí sinh có kết quả bài thi không đạt yêu cầu: Không đạt yêu 

cầu phần nào thì thi lại phần đó; 
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- Đối với các thí sinh vắng thi: Thi lại cả 02 phần (gồm kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn). 

5. Kinh phí dự thi: Các thí sinh không phải nộp kinh phí thi lại. 

Lưu ý: 

- Thí sinh tham dự thi đến muộn 15 phút tính từ thời điểm bắt đầu làm bài 

sẽ không được vào phòng thi sát hạch và sẽ nhận kết quả không đạt. 

- Thí sinh tham gia thi sát hạch phải xuất trình giấy tờ hợp lệ có ảnh (Căn 

cước công dân hoặc hộ chiếu); mang theo bút chì, tẩy chì, bút mực xanh, đen để 

làm ở phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Đề nghị các thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch kiểm tra lại thông tin cá nhân, 

trường hợp có sai sót, thắc mắc liên hệ Ông Nguyễn Trung Đoàn (điện thoại số: 

0979.750.868) trước ngày thi sát hạch ít nhất 01 ngày để cập nhật, chỉnh sửa. 

Trên đây là nội dung về việc tổ chức thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề môi giới bất động sản năm 2025. Hội đồng thi thông báo đến các thí 

sinh trong danh sách đính kèm được biết để tham dự sát hạch./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- Giám đốc sở (b/c); 

- Thành viên Hội đồng thi; 

- Văn phòng Sở (đăng Cổng TTĐT); 

- Lưu VT, VP.  

TM. HỘI ĐỒNG THI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Ngô Đức Thành 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH THI LẠI - KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2025 

(Kèm theo văn bản số          /TB-HĐT ngày          /01/2026 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025) 

 

STT SBD Họ và tên  Ngày sinh Nơi sinh Hộ khẩu thường trú CCCD Môn thi lại Ghi chú 

1 0001 
Nguyễn Văn 

Bằng 
17/05/1992 Bắc Ninh 

Trí Quả, Thuận Thành, Bắc 

Ninh  
027092009465 Kiến thức cơ sở    

2 0002 
Nguyễn Bảo 

Điền 
07/07/1996 Bắc Ninh 

Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc 

Ninh 
027096001512 Kiến thức cơ sở    

3 0003 Ngô Văn Điện 03/10/1987 Bắc Ninh 
TDP Phú Mỹ, Bắc Giang, 

Bắc Ninh 
024087001583 Kiến thức cơ sở    

4 0004 Nguyễn Thị Hiệp 01/11/1973 Bắc Ninh Khu 1, Suối Hoa, Bắc Ninh 024173004009 Kiến thức cơ sở    

5 0005 Ma Thị Hoa 04/06/1986 
Thái 

Nguyên 

Nguyễn Trãi, Võ Cường, 

Bắc Ninh 
019186008971 Kiến thức cơ sở    

6 0006 
Nguyễn Văn 

Hùng 
07/09/1984 Bắc Ninh 

Lũng Giang, Tiên Du, Bắc 

Ninh 
027084007168 Kiến thức cơ sở    

7 0007 Ngô Thị Huyền 19/10/1986 Bắc Ninh Vũ Ninh, Bắc Ninh 024186016983 Kiến thức cơ sở    

8 0008 Trần Văn Hứa 08/05/1986 Bắc Ninh 
Thôn Nam, Đồng Việt, Bắc 

Ninh 
024086011217 Kiến thức cơ sở    

9 0009 
Dương Thị Mai 

Hương 
09/04/1979 Bắc Ninh Bắc Giang, Bắc Ninh 024179017594 Kiến thức cơ sở    
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STT SBD Họ và tên  Ngày sinh Nơi sinh Hộ khẩu thường trú CCCD Môn thi lại Ghi chú 

10 0010 Vũ Khắc Kha 26/02/1980 Bắc Ninh 
Mão Điền, Thuận Thành, 

Bắc Ninh  
027080003096 Kiến thức cơ sở    

11 0011 Tạ Thị Khánh 25/11/1983 Bắc Ninh 
Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc 

Ninh  
027183005261 Kiến thức cơ sở    

12 0012 Nông Văn Minh 05/11/1997 Bắc Ninh Chấu, Bảo Đài, Bắc Ninh 024097006536 Kiến thức cơ sở    

13 0013 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
10/09/1975 Bắc Ninh 

Hoà Đình, Võ Cường, Bắc 

Ninh 
027175001185 Kiến thức cơ sở    

14 0014 
Nguyễn Thị 

Nhung 
12/05/1980 Bắc Ninh 

Khu Phúc Sơn, Vũ Ninh, 

Bắc Ninh 
027180006988 Kiến thức cơ sở    

15 0015 Trần Thị Nhung 30/08/1994 Bắc Ninh 
Thôn Bè, Đồng Việt, Bắc 

Ninh 
024194009744 Kiến thức cơ sở    

16 0016 
Trương Văn 

Phan 
28/10/1984 Bắc Ninh 

Thôn Thiên Đức, Trung 

Chính, Bắc Ninh 
027084011832 Kiến thức cơ sở    

17 0017 
Nguyễn Vũ 

Phong 
04/03/1982 Bắc Ninh Khu 3, Tiền An, Bắc Ninh 027082003743 Kiến thức cơ sở    

18 0018 
Nguyễn Văn 

Quang 
16/01/1990 Bắc Ninh 

Việt Yên, Bắc Giang, Bắc 

Ninh 
024090004200 Kiến thức cơ sở    

19 0019 Trần Thị Tú 05/07/1987 Bắc Ninh Khu 2, Đại Phúc, Bắc Ninh 027187002995 Kiến thức cơ sở    

20 0020 Tạ Hữu Tuân 11/03/1987 Bắc Ninh 
Nguyệt Đức, Thuận Thành, 

Bắc Ninh 
027087012656 Kiến thức cơ sở    

21 0021 Trần Đức Thắng 02/09/1976 Bắc Ninh Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh 024076000615 Kiến thức cơ sở    
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STT SBD Họ và tên  Ngày sinh Nơi sinh Hộ khẩu thường trú CCCD Môn thi lại Ghi chú 

22 0022 
Dương Văn 

Thành 
27/09/1968 Bắc Ninh TDP 284, Đa Mai, Bắc Ninh 024068003327 Kiến thức chuyên môn   

23 0023 Bùi Thế Anh 08/02/1991 Bắc Ninh 
Tổ Đông Giang, Bắc Giang, 

Bắc Ninh 
024091004279 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

24 0024 Mai Thế Anh 17/06/1989 Ninh Bình 
Hoà Đình, Võ Cường, Bắc 

Ninh 
036089025080 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

25 0025 
Nguyễn Thị 

Phương Dung 
23/03/1996 Hà Nội 

Khả Lễ, Võ Cường, Bắc 

Ninh 
001196003132 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

26 0026 
Dương Văn 

Dũng 
26/04/1985 Bắc Ninh 

Lục Nam, Bắc Giang, Bắc 

Ninh 
024085016450 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

27 0027 Trần Anh Đức 01/10/2005 Bắc Ninh 
Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc 

Ninh 
027205002073 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

28 0028 Phạm Đức Huy 07/03/1984 Bắc Ninh 
Hoà Đình, Võ Cường, Bắc 

Ninh 
024084007030 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

29 0029 Hà Hồng Kỳ 24/10/1985 Bắc Ninh 
TDP Đình Phú, Tân Tiến, 

Bắc Ninh 
024085003495 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

30 0030 
Nguyễn Bá 

Nguyện 
16/06/1987 Bắc Ninh 

Đông Phong, Yên Phong, 

Bắc Ninh  
027087014426 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

31 0031 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
28/09/1992 Bắc Ninh 

Khu Phúc Sơn, Vũ Ninh, 

Bắc Ninh 
027192011395 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

32 0032 
Nguyễn Thị 

Quyên 
20/06/1985 Bắc Ninh 

Lục Nam, Bắc Giang, Bắc 

Ninh 
024185008374 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

33 0033 
Nguyễn Bá 

Quyết 
20/07/1988 Bắc Ninh 

Trần Khánh Hưng, Võ 

Cường, Bắc Ninh 
024088014740 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
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STT SBD Họ và tên  Ngày sinh Nơi sinh Hộ khẩu thường trú CCCD Môn thi lại Ghi chú 

34 0034 
Trương Phong 

Sương 
07/06/1980 Bắc Ninh Khu 2, Tiền An, Bắc Ninh  027180010987 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

35 0035 Phạm Hữu Tảo 05/01/1977 Bắc Ninh 
Thôn Giàng, Lương Tài,Bắc 

Ninh 
027077014186 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

36 0036 
Nguyễn Anh 

Tâm 
07/08/2003 Bắc Ninh Khu 2, Tiền An, Bắc Ninh 027203003879 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

37 0037 
Nguyễn Văn 

Tuấn 
20/10/1990 Bắc Ninh 

Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc 

Ninh 
027090012288 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

38 0038 
Nguyễn Thị 

Thanh 
15/04/1967 Bắc Ninh Khu 2, Tiền An, Bắc Ninh 027167000290 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

39 0039 
Diêm Trọng 

Thật 
08/08/1989 Bắc Ninh 

Khả Lễ, Võ Cường, Bắc 

Ninh 
027089010131 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

40 0040 
Nguyễn Thị 

Thủy 
10/08/1984 Bắc Ninh 

Hà Vị 1, Bắc Giang, Bắc 

Ninh 
024184003228 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
  

41 0041 
Lương Bá 

Trường 
12/05/1983 Bắc Ninh 

Khu Phúc Sơn, Vũ Ninh, 

Bắc Ninh 
027083017614 

Cả 2 (kiến thức cơ sở và 

kiến thức chuyên môn) 
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